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Số 
thửa

Tờ 
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Họ và tên Loại đất Số thửa Tờ bản đồ

Diện tích 
thửa đất 

(m2)

Diện 
tích 

thu hồi 
(m2)

Diện tích 
còn lại (m2)

Lý do điều chỉnh

A B C D E 1 2 3=1-2 B C D E 1 2 3=1-2 4

1 Nguyễn Thị Bộ(Lê Tuấn Thiện) LUC 906 46 210,1 164,7          45,4 

 Chủ sử dụng đất là  Lê Tuấn Tảo (đã 
chết) hàng thừa kế gồm: Nguyễn Thị 
Tiếu là vợ, cùng các con là:
 Lê Thị Hỷ,
 Lê Tuấn Thiện,
 Lê Thị Bé,
 Lê Thị Thúy,
 Lê Thị Hoài,
 Lê Tuấn Minh

LUC 906 46 210,1 164,7              45,4 Rà soát sai chủ sử dụng đất

2
Lê Tuấn Can- con Lê Tuấn Thọ đang canh tác( 
Nguyễn Đức Nghiễm)

LUC 374 46 103,1 103,1              -   

Chủ sử dụng đất Lê Đức Nghiễm (đã 
chết) hàng thừa kế thứ nhất gồm:
 vợ là Nguyễn Thị Đạo, các con là: Lê 
Đức Thịnh,
 Lê Đức Vượng

LUC 374 46 103,1 103,1                  -   Rà soát sai chủ sử dụng đất

3
Nguyễn Thị Chuôm- con là Nguyễn Văn Tám 
đang canh tác

LUC 371 46 106,0 106,0              -   
Nguyễn Thị Thoa- con Lê Thị Mai 
đang canh tác

LUC 371 46 106,0 106,0                  -   Rà soát sai chủ sử dụng đất

4 Lê Tuấn Ngọc- con là Lê Thị Mai đang canh tác LUC 417 46 243,3 20,7        222,6 Nguyễn Duy Tám LUC 417 46 243,3 20,7            222,6 Rà soát sai chủ sử dụng đất

5 Lê Xuân Đỏ - Nguyễn Duy Đảng đang canh tác- LUC 416 46 383,1 131,3        251,8 Hoàng Công Cường LUC 416 46 383,1 131,3            251,8 Rà soát sai chủ sử dụng đất

6 Nguyễn Hữu Hồng LUC 370 46 260,2 119,4        140,8 
Lê Xuân Đỏ - con là Lê Thị Mùi đang 
canh tác

LUC 370 46 260,2 119,4            140,8 Rà soát sai chủ sử dụng đất

7 Lê Tuấn Thảo LUC 369 46 175,2 49,6        125,6 Nguyễn Văn Hồng LUC 369 46 175,2 49,6            125,6 Rà soát sai chủ sử dụng đất

8 Lê Tuấn Dự LUC 331 46 420,1 204,8        215,3 Lê Tuấn Hòa LUC 331 46 420,1 204,8            215,3 Rà soát sai chủ sử dụng đất

9 Lê Tuấn Binh(Nguyễn Thị Loan) LUC 418 46 210,9 210,9              -   
Lê Tuấn Thanh- con Lê Tuấn Bình 
đang canh tác

LUC 418 46 210,9 210,9                  -   Rà soát sai chủ sử dụng đất

10 Đào Bá Trọng LUC 232 46 242,1 242,1              -   
Đào Bá Tri-con là Đào Bá Trọng đang 
canh tác

LUC 232 46 242,1 242,1                  -   Rà soát sai chủ sử dụng đất

11 Nguyễn Văn Sơn LUC 281 46 80,5         67,3          13,2 
Nguyễn Văn Son-con là Nguyễn Văn 
Sơn đang canh tác

LUC 281 46 80,5               67,3              13,2 Rà soát sai chủ sử dụng đất

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH  CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN CÁI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT 295 HUYỆN HIỆP HÒA(ĐOẠN Km66 + 100-Km69+100) 
(THUỘC THÔN MAI HẠ, XÃ MAI ĐÌNH)

Địa điểm:  xã Mai đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang,

(Kèm theo Thông báo  số         /TB-UBND ngày       tháng      năm 2024 của UBND huyện Hiệp Hòa)

Theo thông báo thu hồi đất số 733/TB-UBND ngày 18/08/2023 của UBND huyện đã ban hành Nay điều chỉnh thành
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12
Lê Tuấn Trọng(vợ là Nguyễn Thị Cẩm)- Đào 
Hữa Phúc đang canh tác (vợ là Hoàng Thị 
Thắng)

LUC 277 46 225,0 43,2        181,8 
Nguyễn Đức Hào- Đào Hữu Phúc đang 
canh tác

LUC 277 46 225,0 43,2            181,8 Rà soát sai chủ sử dụng đất

13
Đào Bá Chiến- Trần Suy Chung - Lê Đức 
Nghiễm - Đào Hữu Thu - Nguyễn Đăng Núi 

LUC 504 46 593,0 132,5        460,5 Lê Tuấn Cang LUC 504 46 593,0 132,5            460,5 Rà soát sai chủ sử dụng đất

14 Lê Tuấn Tuyết (mẹ vợ Đào Thị Tình) LUC 505 46 113,0 101,3          11,7 

Chủ sử dụng đất là Nguyễn Duy Bản 
đã chết hàng thừa kế gồm: 
Đào Thị Tình là vợ, cùng các con là: 
Nguyễn Thị Chung,
 Nguyễn Thị Hòa,
 Nguyễn Thị Bình,
Lê Tuấn Tuyết là con rể đang canh tác

LUC 505 46 113,0 101,3              11,7 Rà soát sai chủ sử dụng đất

15 Lê Tuấn Vũ đang canh tác LUC 379 46 47,7 8,9          38,8 Lê Đức Thực LUC 379 46 47,7 8,9              38,8 Rà soát sai chủ sử dụng đất

16 Lê Tuấn Vũ đang canh tác LUC 193 46 96,3 83,6          12,7   Nguyễn  Duy Bảng LUC 193 46 96,3 83,6              12,7 Rà soát sai chủ sử dụng đất

17
Nguyễn Đăng Anh(vợ là Lê Thị Hiện) con rể 
ông Khanh đang canh tác diện tích còn lại của 
các hộ khác

LUC 422 46 286,4 109,8        176,6 

Chủ sử dụng đất là Lê Tuấn Khanh (đã 
chết) hàng thừa kế thứ nhất gồm:
 vợ Nguyễn Thị Đại, các con là:
 Lê Tuấn Thanh,
 Lê Tuấn Biểu,
 Lê Thị Hiên,
 Lê Tuấn Hội,

LUC 422 46 286,4 109,8            176,6 Rà soát sai chủ sử dụng đất

18 UBND xã Mai ĐÌnh LUC 292 46 168,9 7,1        161,8 Nguyễn Văn Tám LUC 292 46 168,9 7,1            161,8 Rà soát sai chủ sử dụng đất

19 UBND xã Mai ĐÌnh LUC 11 46 173,5 52,1        121,4 Nguyễn Văn Hồng LUC 11 46 173,5 52,1            121,4 Rà soát sai chủ sử dụng đất

20 UBND xã Mai ĐÌnh LUC 503 46 78,4 27,4          51,0 
Lê Tuấn Bộ-con là Lê Tuấn Vũ đang 
canh tác

LUC 503 46 78,4 27,4              51,0 Rà soát sai chủ sử dụng đất

4.216,8 1.985,8 2.231,0 4.216,8 1.985,8         2.231,0 Tổng
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